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1 0064 Nông Đức Mạnh Nam 28/01/1994
Cẩm Đàn, Sơn 

Động
ĐH Y khoa TB 6,22 DT 5 67,5 72,5 Bác sỹ đa khoa

2 0088 Giáp Anh Tuấn Nam 06/08/1999
P. Ngô Quyền, TP. 

Bắc Giang
ĐH Y Đa khoa Khá 2,63 69 69 Bác sỹ đa khoa

3 0003 Trần Thị Anh Nữ 25/07/1995
Huyền Sơn, Lục 

Nam
ĐH Y khoa Khá 7,78 68,5 68,5 Bác sỹ đa khoa

4 0074 Trần Thị Ngọc Nữ 08/02/1997
Hương Gián, Yên 

Dũng
ĐH Y khoa Khá 2,95 67,5 67,5 Bác sỹ đa khoa

5 0014 Hoàng Thị Dung Nữ 28/09/1997 Trù Hựu, Lục Ngạn ĐH Y khoa Khá 7,62 65 65 Bác sỹ đa khoa

6 0006 Đặng Ngọc Ánh Nữ 10/11/1994
Việt Ngọc, Tân 

Yên
ĐH Y khoa Khá 2,59 DT 5 60 65 Bác sỹ đa khoa

7 0018 Lương Thị Đào Nữ 10/08/1995 Tiên Nha, Lục Nam ĐH Y khoa Khá 3,10 64 64 Bác sỹ đa khoa

8 0048 Trần Thị Hương Nữ 11/10/1997
Huyền Sơn, Lục 

Nam
ĐH Y khoa Giỏi 3,43 64 64 Bác sỹ đa khoa

9 0066 Lục Thị Mơ Nữ 26/07/1998
Biên Sơn, Lục 

Ngạn
ĐH Y khoa TB 2,32 DT 5 55 60 Bác sỹ đa khoa

10 0096 Vi Thị Thơ Nữ 04/03/1994
TT. Thắng, Hiệp 

Hòa
ĐH Y khoa Giỏi 3,26 59 59 Bác sỹ đa khoa

11 0077 Vi Thị Nhàn Nữ 15/11/1998 Trù Hựu, Lục Ngạn ĐH Y khoa TB 6,54 DT 5 53,5 58,5 Bác sỹ đa khoa
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12 0103 Lưu Thị Thu Uyên Nữ 01/11/1998
Tân Dĩnh, Lạng 

Giang
ĐH Y khoa Giỏi 3,33 58,5 58,5 Bác sỹ đa khoa

13 0053 Phạm Thị Lan Nữ 08/12/1999 Cao Xá, Tân Yên ĐH Đa khoa Khá 7,55 57,5 57,5 Bác sỹ đa khoa

14 0010 Giáp Thị Thùy Chi Nữ 28/10/1999
Hồng Giang, Lục 

Ngạn
ĐH Y khoa Giỏi 3,34 57,5 57,5 Bác sỹ đa khoa

15 0105 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 07/3/11996 Hợp Đức, Tân Yên ĐH Y khoa Khá 2,85 57,5 57,5 Bác sỹ đa khoa

16 0050 Hà Xuân Hướng Nam 10/01/1996
Mỹ Thái, Lạng 

Giang
ĐH Y khoa Khá 2,52 56 56 Bác sỹ đa khoa

17 0091 Phạm Thị Thảo Nữ 02/08/1996
Tiến Dũng, Yên 

Dũng
ĐH Y khoa Khá 2,88 53,5 53,5 Bác sỹ đa khoa

18 0025 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 07/10/1999 An Hà, Lạng Giang ĐH Y khoa Khá 7,16 53 53 Bác sỹ đa khoa

19 0094 Lê Đức Thịnh Nam 20/02/1991
Khám Lạng, Lục 

Nam
ĐH Y khoa Khá 2,74 52,5 52,5 Bác sỹ đa khoa

20 0476 Hoàng Thị Bảo Yến Nữ 25/12/1999 Chợ Mới, Bắc Kạn ĐH
Kỹ thuật hình 

ảnh y học
Khá 3,27 DT 5 62 67

Kỹ thuật y chẩn 

đoán HA/XQ (ĐH)

21 0516 Đỗ Thị Ngọc Lan Nữ 13/5/1992
TT Vôi, Lạng 

Giang
CĐ Hộ sinh Khá 7,10 51,5 51,5 Hộ sinh (CĐ)

22 0076 Trần Thị Ngọc Nữ 06/7/1998
Phong Vân, Lục 

Ngạn
ĐH Y khoa Khá 3,10 54 54 Bác sỹ đa khoa

23 0100 Đặng Thu Trang Nữ 27/12/1999 TT Chũ, Lục Ngạn ĐH Y khoa Khá 7,64 53 53 Bác sỹ đa khoa
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24 0104 Nguyễn Thị Khánh Vân Nữ 01/09/1997
Hoàng Vân. Hiệp 

Hòa
ĐH Y khoa Khá 2,91 64,5 64,5 Bác sỹ đa khoa

25 0015 Văn Thị Dung Nữ 28/11/1998
Thường Thắng, 

Hiệp Hòa
ĐH Y khoa Giỏi 3,22 60 60 Bác sỹ đa khoa

26 0110 Hà Thị Thu Hương Nữ 01/10/1996
TT Kép, Lạng 

Giang
ĐH

Bác sỹ Y học 

Cổ truyền
TB 2,14 67 67

Bác sỹ Y học 

cổ truyền

27 0109 Dương Ngọc Huyền Nữ 16/11/1999
Thọ Xương, TP. 

Bắc Giang
ĐH

Y học cổ 

truyền
Khá 2,78 77 77

Bác sỹ Y học 

cổ truyền

28 0114 Lê Thị Nhàn Nữ 15/10/1996
 Đồng Việt, Yên 

Dũng
ĐH

Y học cổ 

truyền
TB 2,28 63 63

Bác sỹ Y học 

cổ truyền

29 0113 Cao Thúy Ngân Nữ 10/04/1998
 Nham Biền, Yên 

Dũng
ĐH

Y học cổ 

truyền
TB 2,13 61 61

Bác sỹ Y học 

cổ truyền
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